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BM-01-ĐXNV
	[bookmark: _1fob9te]TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ, ĐẶT HÀNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày… tháng…  năm 20....


ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ, ĐẶT HÀNG 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
1. Tên nhiệm vụ:	
	
2. Loại hình nhiệm vụ[footnoteRef:1]: 	 [1:  Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản; nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng; nhiệm vụ phát triển công nghệ; nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội.] 

	
	
3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ (Thuộc Chiến lược/Quy hoạch/Kế hoạch phát triển KH & CN; thuộc Chương trình; định hướng ưu tiên; hoặc yêu cầu thực tiễn):	
	
	
· 4. Tính cấp thiết:
	
	
	
5. Mục tiêu:	
	
	
6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 
	
	
7. Dự kiến kết quả chính và chỉ tiêu đánh giá; hiệu quả và tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ:
	
	
8. Dự kiến kinh phí thực hiện:	
9. Thời gian thực hiện:	
	
	
10. Cam kết tiếp nhận, phương án tổ chức quản lý, sử dụng kết quả của nhiệm vụ của tổ chức đề xuất: 
	
	
11. Đề xuất đơn vị thuộc Thành phố giữ quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ trong trường hợp cơ quan có yêu cầu tiếp nhận kết quả:
12. Đề xuất tổ chức được xét giao trực tiếp (nếu có)[footnoteRef:2] : 	 [2:  Chỉ đề xuất giao trực tiếp đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.] 

	


(Đề xuất được trình bày không quá 05 trang giấy khổ A4)

					                                                                    
	TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu của tổ chức, đơn vị)











BM-2-PĐGHS
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
HỘI ĐỒNG XÉT TÀI TRỢ, ĐẶT HÀNG
NHIỆM VỤ KH&CN 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày     tháng    năm 20...


PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
	Chủ tịch
	

	Phó Chủ tịch
	

	Ủy viên phản biện
	

	Ủy viên hội đồng
	


1. Học hàm/Học vị - Họ và tên người đánh giá:	
2. Tên nhiệm vụ:	
	
3. Tên tổ chức đăng ký chủ trì:	
4. Họ và tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm:	
5. Đánh giá theo các nhóm tiêu chí (chọn 1 trong 5 mức điểm)
	Nhóm tiêu chí đánh giá
	Chuyên gia đánh giá
	Hệ số
	Điểm
	∑
	Điểm tối đa

	
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	

	5.1. Năng lực tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ 
	












	
	
	
	
16

	- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ (kinh nghiệm, năng lực, cơ sở vật chất, công nghệ, các công trình, dự án đã thực hiện liên quan đến vấn đề nghiên cứu) và tổ chức phối hợp chính thực hiện nhiệm vụ (kinh nghiệm, năng lực, cơ sở vật chất…).
	
	2
	
	
	

	- Năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ nhân lực thực hiện nhiệm vụ (đội ngũ chính)
	
	2
	
	
	

	5.2. Tính cấp thiết và mục tiêu thực hiện nhiệm vụ 
	












	
	
	
	



12


	- Việc luận giải chi tiết về tính cấp thiết thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu đặt hàng và các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của thành phố
	
	2
	
	
	

	- Tính rõ ràng, cụ thể của mục tiêu và tính khả thi trong thực hiện
	
	1
	
	
	

	5.3. Nội dung, phương pháp thực hiện nhiệm vụ
	
	












































	
	
	
	20

	- Các nội dung nghiên cứu phù hợp để đạt được mục tiêu và sản phẩm.
	
	3
	
	
	

	- Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng phù hợp với các nội dung nghiên cứu.
	
	2
	
	
	

	5.4. Kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ
	
	


2
	
	
	
12

	- Đầy đủ, đáp ứng yêu cầu về số lượng và khoa học cần đạt đối với loại hình nhiệm vụ.











	
	
	
	
	

	- Khả năng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, giải pháp mới, được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 
	
	1
	
	
	

	5.5.  Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu
	












	
	
	
	8

	- Phương thức, địa chỉ ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu
	
	1
	
	
	

	- Khả năng thị trường; phương án thương mại hóa; phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả nhiệm vụ (nếu có)
	
	1
	
	
	

	5.6. Hiệu quả và tác động của kết quả nhiệm vụ  
	












	
	
	
	

	- Dự kiến hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ
(Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025)
	
	2
	
	
	16

	- Dự kiến tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ (Đánh giá dự trên sự phù hợp của kết quả theo nội dung và tiêu chí quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025)
	
	2
	
	
	

	5.7. Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ
	






	
	
	
	

	- Dự toán phù hợp với nội dung công việc, sản phẩm dự kiến tạo ra của nhiệm vụ và các khoản chi.
	
	2
	
	
	8

	5.8. Quản lý rủi ro và biện pháp kiểm soát
	












	
	
	
	

	- Xác định, phân tích, đánh giá mức độ tác động với các loại rủi ro có thể xảy ra
	
	1
	
	
	8

	- Biện pháp đề xuất quản lý, kiểm soát, ứng phó đối với các loại rủi ro có thể xảy ra
	
	1
	
	
	

	Ý kiến đánh giá tổng hợp
	
	
	
	
	100



5.9. Đánh giá mức độ rủi ro của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 
☐ Rủi ro thấp
☐ Rủi ro trung bình
☐ Rủi ro cao
Nhận xét, kiến nghị:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(ký, ghi rõ họ tên)
	




BM-3-BBHĐ
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
HỘI ĐỒNG XÉT 
TÀI TRỢ, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
XÉT TÀI TRỢ, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

A. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ KH, CN và đổi mới sáng tạo:	

2. Quyết định thành lập Hội đồng:  Số......../QĐ-..... ngày ...../...../20... của ……….
3. Địa điểm và thời gian: ......................................., ngày ......./..... /20... 
4. Thành phần Hội đồng
Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên  ......./......người. Vắng mặt ....... người, gồm các thành viên:
5. Đại biểu tham dự họp hội đồng: 
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	
	
	

	
	
	


6. Danh sách các hồ sơ tham gia xét tài trợ/đặt hàng:
6.1. Tổ chức A: ........................................... | Chủ nhiệm: .....................................
6.2. Tổ chức B: ........................................... | Chủ nhiệm: ......................................
6.3..................
7. Hội đồng nhất trí cử Ông/Bà ............................................................ là thư ký khoa học của hội đồng.
B. Nội dung làm việc của hội đồng (ghi chép của thư ký khoa học):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 (chi tiết ý kiến của các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự trong Phụ lục kèm theo)
C. Bỏ phiếu đánh giá
1. Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu (đối với trường hợp dùng phiếu dạng giấy) với các thành viên sau:
- Trưởng ban: 	......................................................
- Hai thành viên: 	......................................................
				......................................................
2. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá từng hồ sơ đăng ký. 
Kết quả kiểm phiếu đánh giá các hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng thực hiện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong biên bản kiểm phiếu và bảng tổng hợp kiểm phiếu kèm theo.
3. Kết quả bỏ phiếu
	Căn cứ kết quả kiểm phiếu ………………, Hội đồng kiến nghị tổ chức, cá nhân sau đây đủ điều kiện tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nêu trên.
- Tên tổ chức: 	
- Họ và tên cá nhân:	
D. Kết luận, kiến nghị của Hội đồng 
1. Kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi:
(1) Tên nhiệm vụ: 	
(2) Mục tiêu nhiệm vụ: 	
(3) Các nội dung chính thực hiện: 	
(4) Sản phẩm của nhiệm vụ: 	
(5) Số lượng chuyên gia cần thiết tham gia thực hiện: 	
(6) Dự kiến mức trần kinh phí thực hiện: …………………………………………………
(Dự toán chi tiết kinh phí sẽ được thông qua bởi Tổ thẩm định kinh phí).
(7) Phương thức khoán chi:
a)  Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng			☐
b)  Khoán chi từng phần theo nội dung nghiên cứu	☐
(8) Mức độ rủi ro thực hiện nhiệm vụ: 
☐ Rủi ro thấp
☐ Rủi ro trung bình
☐ Rủi ro cao
4. Các kiến nghị khác (nếu có): …………………………………………………………
Biên bản được lập xong lúc  ….  h ….. , ngày … tháng … năm …  và đã được Hội đồng nhất trí thông qua.

	THƯ KÝ KHOA HỌC
(Họ, tên và chữ ký)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Họ, tên và chữ ký)





Phụ lục
Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ ĐẠI BIỂU
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
	
	
	THƯ KÝ KHOA HỌC
(Họ, tên và chữ ký)


	
	        BM4-BBTĐ


	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  


BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH KINH PHÍ
NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP THÀNH PHỐ
A. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ: ………………………………………………………………………………………………………………
Mã số.............. (nếu có)
2. Tổ chức chủ trì: …………………………………………………………
3. Chủ nhiệm: ………………………………………………………….	
4.  Địa điểm và thời gian Họp tổ thẩm định	             
5.  Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên của Tổ thẩm định
6. Đại biểu tham dự
B. Kết luận của tổ thẩm định
1. Về dự toán kinh phí: ……………………………………………………
2. Về thời gian thực hiện nhiệm vụ: ………………………………………
3. Tổng kinh phí cần thiết: ……………………. đồng
Trong đó:
- Kinh phí từ ngân sách nhà nước: …………………… đồng.
- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: ………………… đồng.
4. Dự kiến kinh phí theo các khoản chi: 
                                                                        
                                                                                                                    Đơn vị: đồng
	Số TT
	Nội dung các khoản chi
	Tổng kinh phí
	Ngân sách nhà nước
	Kinh phí ngoài ngân sách nhà nước
	Ghi chú

	
	
	
	Kinh phí
	Kinh phí khoán chi theo quy định
	
	

	1
	Chi thù lao thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	2
	Thuê chuyên gia
	
	
	
	
	

	
	- Trong nước
	
	
	
	
	

	
	- Nước ngoài
	
	
	
	
	

	3
	Nguyên liệu, nhiên liệu, mẫu vật
	
	
	
	
	

	4
	Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản
	
	
	
	
	

	5
	Công tác tổ chức, tham gia hội nghị
	
	
	
	
	

	6
	Dịch vụ thuê ngoài
	
	
	
	
	

	7
	Điều tra, khảo sát thu thập số liệu
	
	
	
	
	

	8
	Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	
	
	
	
	

	9
	Công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế
	
	
	
	
	

	10
	Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	11
	Tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài
	
	
	
	
	

	12
	Phổ biến, tuyên truyền kết quả của nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	13
	Công tác quản lý chung nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	14
	Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


C. Kiến nghị: 
1. Phương thức khoán:
☐ Khoán đến sản phẩm cuối cùng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia:….).          
☐ Khoán từng phần, trong đó:
[bookmark: _Hlk209448176]- Kinh phí ngân sách nhà nước khoán: …………………. đồng (Trong đó kinh phí thuê chuyên gia: ………….. đồng) 
 - Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: ………………… đồng.
2. Các kiến nghị khác (nếu có): ……………………………………………

	
	Tổ trưởng
(Ký, đóng dấu)




Các Thành viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

